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DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Nhận định chung

Việt Nam gia nhập Công ước Berne về bảo hộ bản quyền tác giả từ năm 2004, sau gần 10 năm tham gia công ước này, tình hình vi phạm về bản quyền tác giả cũng có những thay đổi lớn. Năm 2003, Việt Nam đứng đầu về tỷ lệ vi phạm bản quyền tác giả, đến năm 2012, Việt Nam đứng ở vị trí 22 trên thế giới (theo báo cáo của Liên minh phần mềm doanh nghiệp (BSA). Mặc dù có sự thay đổi này, nhưng tình trạng vi phạm bản quyền ở Việt Nam đang ở mức báo động và gây tác động, ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Việc đưa ra các chế tài xử lý vi phạm về bản quyền nói chung, trong đó có xử phạt vi phạm hành chính là những công cụ hữu hiệu, tác động trực tiếp đến vấn nạn vi phạm bản quyền. 
Dưới đây là một số ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

I. VỀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Các hình thức xử phạt chính nêu trong Nghị định dự thảo bao gồm: Phạt cảnh cáo và phạt tiền. Tuy nhiên, trong Nghị định dự thảo không nêu các trường hợp (hành vi vi phạm) chịu phạt cảnh cáo mà chỉ đưa ra hành vi vi phạm bị phạt tiền, vô hình dung bỏ qua một trong những biện pháp xử phạt mang tính chất răn đe, cảnh cáo và tuyên truyền. Trên thực tế, việc áp dụng hình phạt cảnh cáo mang tính chất linh động, khoan hồng, có tính chất giáo dục, răn đe đối với người vi phạm khi mà hành vi của họ chưa đến mức nghiêm trọng, đặc biệt khi đối tượng vi phạm là những người hạn chế về hiểu biết pháp luật, vi phạm lần đầu. Thiết nghĩ nên có những quy định cụ thể về hình thức để nâng cao hiệu quả của việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền  liên quan.
II. VỀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trong Nghị định dự thảo như buộc tiêu hủy hàng hóa, buộc thu hồi tang vật, phương tiện vi phạm bị tẩu tán…trong đó, biện pháp tiêu hủy hàng hóa là biện pháp khắc phục hậu quả được nhắc đến trong hầu hết các quy định nêu tại Nghị định dự thảo. Mặc dù đây là biện pháp cần thiết, nhưng đối với một số hành vi xâm phạm thì việc áp dụng biện pháp này là không mang tính thực tiễn như hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm (Điều 16), hành vi xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng (Điều 18), 
III  VỀ MỨC PHẠT TIỀN

Mức phạt tiền quy định tại dự thảo theo hai hướng (1) mức phạt đối với cá nhân giá so với các quy định tại Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (Nghị định số 47/2009/NĐ-CP) và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 2/12/2011 và (2) tách biệt mức phạt đối với cá nhân và tổ chức theo đó, tổ chức vi phạm sẽ chịu mức phạt gấp hai lần so với cá nhân. 

Tuy nhiên, việc quy định giảm nhẹ mức phạt tiền đối với cá nhân là chưa thực tế. Nguồn lợi thu được từ các hành vi vi phạm tác quyền như in băng đĩa lậu, phát hành sách lậu …sinh lãi gấp nhiều lần so với trước đây, đồng thời, chi phí tác quyền đối với các tác phẩm biểu diễn, sách đều cao hơn so với những năm trước, vì vậy, việc quy định mức phạt thấp hơn đối với cá nhân có thể coi là sự bất công đối với các đơn vị, cá nhân kinh doanh tác quyền hợp pháp.
Thứ hai, việc phân biệt mức phạt giữa cá nhân và tổ chức cũng chưa hợp lý. Trên thực tế, các hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan do cá nhân, tập hợp cá nhân gây nên tinh vi và gây thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với tổ chức. Đơn cử như các hành vi sao chép băng đĩa lậu, phát hành sách lậu, làm tác phẩm phái sinh, xâm phạm quyền công bố tác phẩm..chủ yếu do cá nhân gây nên. Bên cạnh đó, không có bất cứ căn cứ nào để kết luận rằng, mức độ vi phạm của tổ chức nghiêm trọng hơn, gây ra thiệt hại to lớn hơn so với cá nhân. Thiết nghĩ, việc đưa ra mức phạt đối với hành vi vi phạm nên căn cứ vào tính chất hành vi, mức độ vi phạm và thiệt hại gây ra để làm căn cứ xử phạt. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, quyền tác giả và quyền liên quan dễ bị xâm phạm bởi các cá nhân, mang tính chất đơn lẻ hoặc có tổ chức phổ biến hơn là hành vi vi phạm do tổ chức gây nên. Các hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện cũng tinh vi, khó phát hiện hơn.
IV. ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI BỊ COI LÀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG NGHỊ ĐỊNH DỰ THẢO
Nghị định dự thảo liệt kê các hành vi vi phạm đối với quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó, tại các điều 6, điều 7, điều 8, điều 9, điều 10 quy định về các hành vi vi phạm mang tính chất cản trở quyền đăng ký, hoạt động tư vấn, hoạt động của cơ quan thẩm định. Tuy nhiên, trong Nghị định dự thảo chưa nêu ra hành vi cản trở quyền đăng ký cho cán bộ trong cơ quan đăng ký thực hiện, như các hành vi hạch sách, gây phiền hà trong quá trình đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. (Tham chiếu Điều 7, Khoản 2, điểm h Nghị định 106/2006/NĐ-CP).
V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Điều 18 quy định mức phạt đối với hành vi xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng, theo đó: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trực tiếp mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 18); Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm để biểu diễn thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 18). Tuy nhiên, nghị định không nói rõ mức phạt này áp dụng đối với một buổi biểu diễn/chương trình ghi âm, ghi hình sử dụng một hoặc nhiều tác phẩm bị xâm phạm hay áp dụng đối với mỗi tác phẩm bị xâm phạm. Với cách quy định này, có thể dẫn đến cách hiểu là mức phạt áp dụng đối với buổi biểu diễn/chương trình ghi âm, ghi hình, dù sử dụng một hoặc nhiều tác phẩm bị xâm phạm thì mức phạt là như nhau.
Điều 21 quy định về hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, theo đó phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, cũng phải xem xét loại trừ đối với trường hợp nhập khẩu song song.
